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Nhóm Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Chuyên cần Điểm chuyên cần

1 16111002 Phạm Thành An DH16CN 1.00
2 14112643 Nguyễn Tuấn Anh DH15CN 1.00
3 16111006 Trần Đào Tuấn Anh DH16TA - 0.75
4 16112481 Võ Thị Thu Ánh DH16TY v 0.50
5 16112474 Lê Thị Hồng Ân DH16TY 1.00
6 15111008 Lê Quốc Bảo DH15TA v 0.50
7 16111274 Tằng Minh Bảo DH16CN v 0.50
8 16111013 Trần Hải Biên DH16CN v 0.50
9 16112487 Nguyễn Minh Cao DH16TY 1.00

10 16111017 Nguyễn Ngọc Chung DH16TA 1.00
11 16112491 Trần Văn Chương DH16TY 1.00
12 16125030 Nguyễn Chí Cường DH16CN 1.00
13 16112506 Vòng Mỹ Din DH16DY 1.00
14 16111042 Lê Hồ Nhật Duy DH16TA 1.00
15 16112521 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH16TY 1.00
16 16111040 Nguyễn Thị Thùy Dương DH16TA 1.00
17 16112495 Trịnh Thuỵ Trang Đài DH16TY - 0.75
18 16112504 Trần Hậu Đạt DH16TY v 0.50
19 14112645 Đỗ Ngọc Hải Đăng DH16TY - 0.75
20 16111031 Trần Văn Điền DH16TA 1.00
21 16111035 Đặng Văn Đức DH16CN - 0.75
22 16111271 Nguyễn Đình Đức DH16CN 1.00
23 16112526 Bùi Ngọc Xuân Hà DH16TY 1.00
24 16112527 Lê Ngọc Hà DH16TY 1.00
25 16112530 Đinh Quốc Hải DH16TY 1.00
26 16112906 Lường Thị Hạnh DH16TY v 0.50
27 16112541 Nguyễn Văn Hay DH16TY - 0.75
28 16112917 Phú Thị Thu Hằng DH16TY 1.00
29 16112533 Vũ Nguyễn Ngọc Hân DH16TY 1.00
30 16112545 Nguyễn Thị Thanh Hiền DH16TY 1.00
31 16112547 Đỗ Minh Hiếu DH16DY v 0.50
32 16112560 Trần Hữu Hoài DH16TY 1.00
33 15112917 Ngô Thị Hồng Nhung DH15TY 1.00
34 16112564 Đoàn Thị Mỹ Huệ DH16TY 1.00
35 16112568 Trịnh Xuân Hùng DH16DY 1.00
36 16112574 Đàm Hồng Huy DH16DY 1.00
37 16112575 Lê Khánh Huy DH16TY v 0.50
38 16112582 Ngô Kim Huỳnh DH16TY 1.00
39 16112904 Lê Nguyễn Xuân Hương DH16TY - 0.75
40 16112573 Mai Hoàng Hửu DH16TY - 0.75
41 16112583 Võ Duy Khang DH16TY - 0.75
42 16112584 Huỳnh Phúc Khanh DH16TY - 0.75
43 16112945 Lê Huỳnh Phương Khanh DH16TY 1.00
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44 16112932 Đặng Sỹ Quốc Khánh DH16TY 1.00
45 15112919 Đặng Văn Khoa DH15TY 1.00
46 16111075 Nguyễn Tấn Khoa DH16CN 1.00
47 16112587 Trần Trung Kiên DH16TY 1.00
48 16112588 Huỳnh Tấn Kiệt DH16TY 1.00
49 15112930 Lê Thị Lan DH15TY - 0.75
50 16112593 Phan Thị Phương Lan DH16TY 1.00
51 16111082 Phạm Quang Bảo Lâm DH16CN v 0.50
52 16112589 Tạ Duy Lâm DH16TY - 0.75
53 14111093 Võ Thanh Lâm DH14TA 1.00
54 16111084 Nguyễn Thị Diệu Linh DH16CN v 0.50
55 16145207 Nguyễn Thị Mỹ Linh DH16TY 1.00
56 16112926 Nguyễn Vũ Linh DH16TY 1.00
57 16112613 Nguyễn Trọng Mạnh DH16TY v 0.50
58 16112615 Võ Văn Min DH16TY 1.00
59 13112163 Nguyễn Châu Minh DH13TY v 0.50
60 16111097 Đàng Quốc Y Sỹ Mlô DH16CN 1.00
61 15112387 Lựu Đàng Thiên Nga DH15TY 1.00
62 16111101 Mai Thị Thúy Nga DH16TA v 0.50
63 16111108 Trần Trung Nghĩa DH16CN 1.00
64 16112814 Nông Thị Ngoan DH16TY 1.00
65 16111121 Võ Đức Nguyên DH16CN v 0.50
66 16111123 Nguyễn Thị Yến Nhi DH16CN 1.00
67 16111125 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH16CN v 0.50
68 16111132 Huỳnh Thị Quỳnh Oanh DH16CN 1.00
69 16112654 Vũ Thị Oanh DH16DY 1.00
70 16111137 Võ Trọng Pháp DH16CN v 0.50
71 16112663 Nguyễn Văn Phong DH16TY 1.00
72 16111145 Đinh Như Phúc DH16CN 1.00
73 16112666 Huỳnh Văn Phương DH16TY 1.00
74 16112946 Lê Phương DH16TY 1.00
75 16111156 Trương Thị Hồng Phương DH16TA 1.00
76 16112674 Vi Văn Quân DH16DY 1.00
77 15112135 Nguyễn Văn Thái Sang DH15TY v 0.50
78 16111170 Trần Vũ Phước Sang DH16CN v 0.50
79 15112138 Nguyễn Trường Sơn DH15TY v 0.50
80 16111181 Mai Thế Tài DH16CN v 0.50
81 16112930 Tạ Tấn Tài DH16TY v 0.50
82 16112694 Võ Minh Tâm DH16TY 1.00
83 16112695 Nguyễn Minh Tân DH16TY v 0.50
84 16112698 Lương Văn Tây DH16TY 1.00
85 16112699 Dương Thị Nguyệt Thạch DH16TY v 0.50
86 16112947 Lê Văn Thản DH16TY - 0.75
87 16112703 Bùi Ngọc Thanh DH16TY 1.00
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88 16111196 Đoàn Phước Thành DH16TA 1.00
89 15125209 Phạm Đình Thao DH15TY 1.00
90 16112927 Phạm Nguyễn Duyên Thảo DH16TY 1.00
91 16111191 Hoàng Văn Thắng DH16CN v 0.50
92 16112710 Phan Thị Thanh Thi DH16TY 1.00
93 15111143 Lê Văn Thịnh DH15TA 1.00
94 16112714 Phạm Quốc Thịnh DH16DY 1.00
95 16111211 Nguyễn Thế Thông DH16CN - 0.75
96 16112718 Lê Thị Hoài Thu DH16TY 1.00
97 16111222 Bùi Thị Thùy DH16TA 1.00
98 16112913 Nguyễn Thị Thúy DH16TY 1.00
99 16111220 Phạm Thị Thúy DH16TA 1.00
100 16111214 Nguyễn Trần Minh Thư DH16CN 1.00
101 16111225 Nguyễn Minh Tiến DH16CN 1.00

102 16112732 Nguyễn Hữu Tịnh DH16TY 1.00
103 16112733 Đậu Xuân Toàn DH16TY v 0.50
104 16111231 Trần Quốc Toản DH16TA 1.00
105 16111233 Lại Thị Như Trang DH16CN 1.00
106 16112905 Lữ Nguyễn Hoài Trâm DH16TY - 0.75
107 16112740 Cao Văn Triều DH16TY 1.00
108 16111239 Vũ Thị Thanh Trúc DH16CN 1.00
109 14112347 Nguyễn Thanh Trung DH16TY - 0.75

110 16111240 Trà Trung Trực DH16CN v 0.50
111 15112928 Phạm Minh Tú DH15TY 1.00
112 16112931 Đinh Anh Hoài Tuấn DH16TY v 0.50
113 16112748 Trần Minh Tuấn DH16TY 1.00
114 14111206 Võ Văn Tuấn DH14TA 1.00
115 16111252 Bùi Văn Tường DH16TA 1.00
116 16112758 Trần Văn Vũ DH16TY - 0.75
117 16112764 Vũ Thảo Vy DH16TY 1.00
118 15111190 Lê Ngọc Hồng Vỹ DH15TA 1.00
93 15112911 Nguyễn Công Trình DH15TY - 0.75
71 16111901 Nguyễn Hữu Tài DH16TA 1.00
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